
KẾ HOẠCH ÔN LUYỆN THÁNG 8 LỚP NTD1
Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thị Trang; Nguyễn Thị Ngân, Lê quỳnh Trang

Thời gian 4 tuần từ 5/8 – 31/8/2024                                    

I. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ÔN LUYÊN
Nội dung ôn luyện Thời gian thực hiện Người thực hiện Ghi chú về sự điều chỉnh 

(nếu có)
Ôn CĐ Mùa hè và  bé lên mẫu giáo 1 tuần Từ 5/8 đến 10/8/2024 Nguyễn Thị Trang

1 tuần Từ 12/8 đến 17/8/2024 Nguyễn Thị Ngân
1 tuần Từ 19/8 đến 24/8/2024 Lê Quỳnh Trang

Một số kỹ năng và trò chơi cho trẻ

1 tuần Từ 26/8 đến 31/8/2024 Nguyễn Thị Trang
II. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 

Phân phối vào các ngày trong tuần
TT Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Ghi 
chú

1 Đón trẻ

- Làm quen với trẻ
- Trò chuyện về chủ đề ôn luyện.
- Nghe các bài hát, ca dao, đồng dao về chủ đề ôn luyện
- Chơi tự do

Ôn luyện bài thể dục

2 TDS

Bài 10: " Tập với nơ"     
 - ĐT1: Thổi nơ                      
 - ĐT2: Giở nơ lên cao - xuống thấp                                           
 - ĐT3: Cúi người, chạm nơ xuống sàn                               
 - ĐT4: Tay cầm nơ, ngồi xuống đứng lên

3 HĐH

Tuần 1 
Ôn CĐ 

Mùa 

Ngày 5/8
PTTCKNXH

Ôn hát: 
Mùa hè đến

Ngày 6/8 
PTTC

    Ôn TDKN:

Ngày 7/8
 PTNT

Ngày 8/8
PTTCKNXH-

TM

Ngày 9/8
PTNN

Ngày 10/8
PTNN

Ôn Thơ:
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Phân phối vào các ngày trong tuần
TT Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Ghi 
chú

hè và 
bé lên 
mẫu 
giáo

   Đi trong 
đường hẹp

Ôn Nhận 
biết:

1 và nhiều

Ôn Vẽ ông 
mặt trời (M)

Ôn NBTN: 
Quần áo mùa 

hè

Ông mặt trời 

Ngày12/8
Hướng dẫn trẻ 
lấy và cất ba 

lô

Ngày 13/8
Dạy trẻ chơi 
TC “Chi chi 

chành chành”

Ngày 14/8
Hướng dẫn 
trẻ cất dép 

đúng nơi quy 
định

Ngày 15/8
Hướng dẫn 

chơi TC “Trời 
tối trời sáng”

Ngày 16/8
Hướng đẫn trẻ 
đội mũ khi ra 

nắng

Ngày 17/8
Dạy trẻ chơi 
TC “Lộn cầu 

vồng”

Ngày 19/8
Dạy trẻ nhận 

biết tên cô giáo

Ngày 20/8 
Dạy trẻ chào 

hỏi khi tới lớp

Ngày 21/8
Dạy trẻ chơi 

TC “Giấu tay” 

Ngày 22/8
Hướng dẫn trẻ 
cầm ca uống 

nước

Ngày 23/8
Dạy trẻ chơi 
TC “Dung 

dăng dung dẻ”

Ngày 24/8
Hướng dẫn trẻ 
rửa mặt trước 

khi ăn

Tuần 
2,3,4
Kỹ 

năng và 
trò chơi 
cho trẻ

Ngày 26/8
Dạy trẻ ngồi 
ghế khi học 

Ngày 27/8
Dạy trẻ chơi TC 

“Nu na nu 
nống”

Ngày 28/8
Hướng dẫn trẻ 

đi vệ sinh 
đúng nơi quy 

định

Ngày 29/8
Hướng dẫn trẻ 

bê ghế 

Ngày 30/8
Hướng dẫn trẻ 
rửa tay trước 

khi ăn

Ngày 31/8
Dạy trẻ biết đi 
dép khi đi vệ 

sinh

Tuần 1

- QS:  thời tiết
- VĐ: Đuổi 
bóng
- Chơi tự do.

- QS: chiếc đu 
quay
-VĐ: dung 
dăng dung dẻ
- Chơi tự do.

- QS: đồ chơi 
trong lớp
- VĐ: lộn cầu 
vồng
- Chơi tự do

- QS: cây hoa 
bằng lăng
- VĐ: nu na nu 
nống
- Chơi tự do.

- QS: Tranh 
lớp học của bé
- VĐ: Trời 
nắng trời mưa
- Chơi tự do.

- Q/s: Bầu 
trời
- VĐ: Chạy 
theo hướng 
thẳng
- Chơi tự do.

4 HĐNT

- Q/s: Góc bế 
em

- Q/s: Tủ cá 
nhân trẻ

- Q/s: Giá 
dép

- Q/ s: Bầu 
trời

- Q/s: Góc 
bán hàng

- Q/s: Thời 
tiết
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Phân phối vào các ngày trong tuần
TT Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Ghi 
chú

Tuần 2 - VĐ: nu na 
nu nống
- Chơi tự do.

- VĐ: Đuổi 
theo cô
- Chơi tự do.

-VĐ: Oản tù 
tì
- Chơi tự do

- VĐ: nu na nu 
nống
- Chơi tự do.

- VĐ: Oản tù 
tì
- Chơi tự do.

- VĐ: nu na 
nu nống
- Chơi tự do.

Tuần 3

- Thực hành 
nhặt lá rụng
- VĐ: dung 
dăng dung dẻ
- Chơi tự do.

- Qs: Tranh cô 
giáo
- VĐ: Nu na 
nu nống
- Chơi tự do.

-Qs:Bầu trời
-VĐ: Oản tù 
tì
 - Chơi tự do.

-Qs: Góc vận 
động
- VĐ: nu na nu 
nống
- Chơi tự do.

- Thực hành 
nhặt lá rụng
- VĐ: trời 
nắng trời mưa
 - Chơi tự do.

- Thực hành 
nhặt lá rụng
- VĐ: dung 
dăng dung dẻ
- Chơi tự do.

Tuần 4 - QS: Sân 
trường
- VĐ: Trời 
nắng trời mưa 
- Chơi tự do.

- QS: Bầu trời
- VĐ: Trời 
nắng trời mưa 
- Chơi tự do

- QS: Cái mũ
-VĐ: Lộn cầu 
vồng
- Chơi tự do.

- QS: Cầu 
trượt
- VĐ: Đuổi 
nhặt bóng
- Chơi tự do.

- QS: Đu quay
-VĐ: Dung 
dăng dung dẻ
- Chơi tự do.

- QS: Thiên 
nhiên
- VĐ: Trời 
nắng trời mưa 
- Chơi tự do.

5
HĐG

1. Góc phân vai: 
- Trẻ vào làm quen với góc: Bế em, bác sĩ, bán hàng, nấu ăn
2. Góc hoạt động với đồ vật.
- Trẻ vào làm quen với đồ chơi: hình học, bảng chơi, hình tháp,...
3. Góc vận động
- Trẻ vào góc chơi ghép hình, chơi náp nút, lăn bóng, vòng gậy thể dục
4. Góc nghệ thuật
- Trẻ chơi các dụng cụ âm nhạc: Xắc xô, trống,...
- Làm quen với bút, vở
- Xem tranh ảnh.

6 VS-AN
- Làm quen với chế độ ăn uống tại trường mầm non
- Ngủ đúng giờ, đủ giấc
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Phân phối vào các ngày trong tuần
TT Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Ghi 
chú

Tuần 1
Nghe hát: 
“cho tôi đi làm 
mưa”

Ôn xếp phao 
bơi 

Ôn Chơi với 
đất nặn

Ôn thơ: Ông 
mặt trời óng 
ánh

Trẻ chơi tự do 
tại các góc

- Cùng cô sắp 
xếp đồ dùng, 
lau dọn đồ 
chơi

Tuần 2
Ôn kỹ năng 

cất ba lô
Ôn TC “Chi 

chi chành 
chành”

Ôn kỹ năng 
cất dép 

Ôn TC “Trời 
tối trời sáng”

Ôn kỹ năng 
đội mũ khi ra 

nắng

Ôn TC 
“Ngón tay 

nhúc nhích”
7 HĐC

Tuần 3
Ôn nhận biết 
tên cô giáo

Ôn kỹ năng 
chào hỏi

Ôn chơi TC 
“Giấu tay” 

Ôn kỹ năng 
cầm ca uống 

nước

Ôn TC “Dung 
dăng dung dẻ”

Ôn kỹ năng 
rửa mặt trước 

khi ăn
Tuần 4 Ôn kỹ năng 

ngồi ghế khi 
học 

Ôn TC 
“Nu na nu 

nống”

Ôn kỹ năng đi 
vệ sinh đúng 
nơi quy định

Ôn kỹ năng bê 
ghế cho trẻ

Ôn trẻ rửa tay 
trước khi ăn

Ôn kỹ năng đi 
dép khi đi vệ 

sinh
                    NGƯỜI DUYỆT                                                                                           GIÁO VIÊN
               PHÓ HIỆU TRƯỞNG

    
                     Lê Thị Duyên                                                        Nguyễn Thị Ngân      Nguyễn Thị Trang     Lê Quỳnh Trang
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